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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Hòn Gai
Mã đơn vị: 1041244
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2025

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 1.600.180

4 Tài sản cố định khác 1.600.180
Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích
hợp (ký mã hiệu: VL10DC03 -
1; nhãn hiệu: AELAB)

1 AELAB Việt Nam 2025 17.485

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích
hợp (ký mã hiệu: VL10DC03 -
1; nhãn hiệu: AELAB)

1 AELAB Việt Nam 2025 17.485

Loa PA Active Wharfedale Pro
TYPHON-AX12-BT Cái 1 Wharfedal

e Trung Quốc 2024 10.062 Chỉ định thầu

Loa PA Active Wharfedale Pro
TYPHON-AX12-BT Cái 1 Wharfedal

e Trung Quốc 2024 10.062 Chỉ định thầu

Loa Subwoofer Active
Wharfedale Pro T-SUB-
AX15B

Chiếc 1 Wharfedal
e Trung Quốc 2024 14.310 Chỉ định thầu

Loa Subwoofer Active
Wharfedale Pro T-SUB-
AX15B

Chiếc 1 Wharfedal
e Trung Quốc 2024 14.310 Chỉ định thầu

Máy quét HP ScanJet
Enterprise Flow 5000 s5
6FW09

Chiếc 1 21.412

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất
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mua/thuê

(Nghìn đồng)
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khoản hoa
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khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất
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mua/thuê

(Nghìn đồng)
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sắm/thuê
Nhà cung cấp
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Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
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Giá
mua/thuê
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(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
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mãi thu được
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(nếu có)
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hoa hồng, chiết khấu,
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(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Giá
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Giá trị các
khoản hoa
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khấu, khuyến
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khi thực hiệ…
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khuyến mãi
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đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua
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Nhà cung cấp
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Giá trị các
khoản hoa
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mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 Việt Nam 2025 10.708

Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu
Sing PC) bộ 1 SingPC Việt Nam 2025 10.708

Mixer YAMAHA MG12XU bộ 1 YAMAH
A Trung Quốc 2024 10.266 Chỉ định thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tủ hút (mã hiệu: SHDC-33;
nhã hiệu: AELAB) Cái 1 AELAB Việt Nam 2025 28.500

II Tài sản giao mới 324.125
4 Tài sản cố định khác 324.125

Sân cỏ nhân tạo m2 1 324.125

Tổng cộng 1.924.305

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Vũ Thị Phượng

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Nhâm Thị Như Quỳnh
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